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BÁO CÁO
Công tác quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ 6 tháng

 đầu năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.
------
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011.
1. Về công tác tham mưu:

* Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan về hoạt động KHCN tại địa phương.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Bình và căn cứ vào yêu cầu của các văn bản có liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp tham mưu UBND tỉnh một số văn bản sau:
Phụ lục 1: Thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ được ban hành.
	TT
	Số văn bản, tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	Tham mưu UBND tỉnh dự thảo báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2006-2010 và phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ 5 năm 2011-2015 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc Hội
	UBND tỉnh
	

	2
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	UBND tỉnh
	

	3
	Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình phân bổ kinh phí ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ và tình hình phân bổ ngân sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ năm 2011
	UBND tỉnh
	

	4
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 phê duyệt kế hoạch xây dựng, áo dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2013
	UBND tỉnh
	

	5
	Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tinh và Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố
	UBND tỉnh
	

	6
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 về việc phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2011
	UBND tỉnh
	

	7
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 Ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa  bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020
	UBND tỉnh
	


* Các hoạt động tham mưu, tư vấn khác.
- Tiến hành thanh lý, quyết toán các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2010 theo tiến độ.

- Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011.

- Tiến hành rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30.

- Thông báo định hướng danh mục đề tài, dự án đăng ký triển khai năm 2011 trên các phương tiện thông tin.

- Tổ chức đón tết nguyên đán Tân Mão 2011 vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 trình cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức triển khai phát động hưởng ứng phong trào tháng an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nỗ trong CBCC,VC.

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ với nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và tổ chức học tập kinh nghiệm triển khai Nghị định thư hợp tác KH&CN với nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

- Tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần theo lời kêu gọi của TW Hội chử thập đỏ Việt nam và của UBND tỉnh với số tiền 7.641.000 đ.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010 với Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

- Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
- Xây dựng kế hoạch hành động và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Quyết định số 809/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2011 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

- Tham mưu triển khai chương trình năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Công bố địa điểm và thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo tinh thần công văn số 93/VP-UBND ngày 06/4/2011 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2011.
2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực KH&CN.
* Tình hình tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở và tổ chức quản lý KH&CN cấp huyện.
- Tổ chức, bộ máy và nhân sự của Sở Khoa học và Công nghệ (tính đến 30/6/2011): Đã được kiện toàn theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh và Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố.
Văn phòng Sở gồm có: 19 người, cụ thể:
+ Ban Lãnh đạo: 03 người, gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

+ Văn phòng: 07 người, gồm có 01 Chánh Văn phòng; 01 Phó Chánh văn phòng kiêm kế toán; 01 Phó Chánh văn phòng; 01 thủ quỹ-phụ giúp kế toán; 01 văn thư, lưu trữ; 02 lái xe.
+ Phòng Quản lý Khoa học: 03 người, gồm có 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng.

+ Phòng Quản lý công nghệ: 01 người.

+ Phòng Quản lý KH&CN cơ sở: 02 người, gồm 01 trưởng phòng và 01 chuyên viên.

+ Thanh tra Sở: 03 người, gồm 01 Chánh thanh tra; 01 Phó Chánh thanh tra; 01 thanh tra viên.

Các đơn vị trực thuộc gồm có: 32 người.

+ Chi cục TC-ĐL-CL: 16 người.

+ Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN: 08 người.

+ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN: 08 người.

- Tổ chức quản lý KHCN cấp huyện.
+ Toàn tỉnh có 06 huyện và 01 thành phố. Tại các huyện, thành phố cán bộ phụ trách công tác KH&CN được bố trí biên chế tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng của huyện, thành phố. Mỗi huyện, thành phố đều có 01 biên chế phụ trách công tác hoạt động KH&CN.


+ Hiện nay, hầu hết các huyện, thành phố đều chưa thành lập Hội đồng KH&CN cấp huyện.
- Thống kê số liệu tiềm lực KHCN. 
Sáu tháng đầu năm 2011, được sự quan tâm của UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở đã triển khai công tác phát triển tiềm lực KH&CN với 02 Dự án: “Xây dựng công trình Trung tâm Đo lường Thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập” và “Xây dựng Công trình Phòng Công nghệ sinh học - Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ”. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm và Xây dựng Công trình Phòng Công nghệ sinh học - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ.

Ngoài ra Sở cũng đã trang cấp một số thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn và môi trường làm việc cho các đơn vị như Bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy điều hòa...

Công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cũng được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, đến nay toàn Sở có:

+ 02 cán bộ nghiên cứu tiến sỹ.
+ 06 cán bộ đi học thạc sỹ.

+ 04 cán bộ học đại học tại chức.

+ 03 cán bộ học quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính.

Và nhiều lượt cán bộ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Phụ lục 2: Số liệu về nguồn nhân lực Sở.

   Đơn vị tính: người

	TT
	Tên đơn vị
	Số cán bộ
	Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Đào tạo
	Bồi dưỡng CMNV
	

	1
	Văn phòng Sở
	19
	01
	03
	12
	- TS: 02

- ThS: 01

- ĐH: 01


	05
	

	2
	Chi cục TC-ĐL-CL
	16
	
	01
	14
	- ThS: 02
- ĐH: 03

- KĐV: 06
-TNV: 04
	15
	

	3
	Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
	08
	
	01
	06
	- ThS: 01
	03
	

	4
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
	08
	
	
	07
	- ThS: 01
	06
	


3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN.
3.1- Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học.

Năm 2011, UBND tỉnh giao tổng kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ là 8.771.000.000 đ (Tám tỷ bảy trăm bảy mươi mốt triệu đồng), trong 6 tháng qua Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành lập dự toán ngân sách và tiến hành chi tiêu theo các nội dung đã được phê duyệt đúng với quy định hiện hành của Nhà nước cũng như trên cơ sở các định mức theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được Sở ban hành.
Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí.
        Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Danh mục
	KHTW giao
	KH tỉnh giao
	Tình hình thực hiện
	Ghi chú

	I
	Vốn đầu tư phát triển KHCN
	18.000
	18.000
	
	

	II
	Vốn sự nghiệp KHCN
	
	8.771
	5.084.5
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1
	Chi NCKH và PTCH
	
	
	3.056
	

	2
	Chi cho các nhiệm vụ QLNN

- Chi hoạt động Văn phòng Sở
- Chi cục TC-ĐL-CL
	
	
	1.046
786
260
	

	3
	Chi cho các đơn vị SN
- Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN

- Trung tâm Kỹ thuật ĐLTN
	
	
	982,5
448
340
194,5
	

	4
	Chi khác
	
	
	
	


3.2- Tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển KH&CN.
	TT
	Tên dự án/công trình
	QĐ phê duyệt
	Kinh phí đầu tư (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng mức
	Được bố trí trong năm 2011
	Dự kiến kinh phí năm sau
	

	1
	Công trình “Trạm KĐ taximet và đầu tư bổ sung TB đo lường, thử nghiệm”.
	1334/QĐ-UBND
	3.776
	700
	0
	Đã HT

	2
	Công trình “Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm”
	3264/QĐ-UBND
	9.000
	2.500
	6.500
	

	3
	Dự án “Đầu tư xây dựng công trình phòng CNSH-Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Quảng Bình”
	2048/QĐ-UBND
	16.694
	3.000
	8.000
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao thực hiện mới 02 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tiếp tục theo dõi việc triển khai của 14 đề tài, dự án được chuyển tiếp từ năm 2010 chuyển sang năm 2011. Qua theo dõi nhìn chung các đề tài, dự án được triển khai đã tập trung chú trọng nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế và văn hoá xã hội trọng điểm của tỉnh, Kế hoạch 04/KH-TU tổ chức thực hiện Chỉ thị 63/ CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, Chương trình hành động số 19 CT/TU thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW Đảng khoá IX “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 2 khoá VIII, phương hướng phát triển KHCN đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010”. 

Một số đề tài, dự án ngay trong thời gian triển khai thực hiện đã phát huy được hiệu quả cao và ứng dụng vào thực tiển sản xuất như: Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống Cua biển tại Quảng Bình”, trong thời gian 24 tháng tổ chức thực hiện nhưng cũng đã cung cấp cho thị trường trong tỉnh và một số tỉnh phía Bắc hơn 107,6 vạn con Cua giống phục vụ cho việc nuôi Cua thương phẩm, qua đánh giá của bà con nông dân Cua giống có chất lượng cao và được mọi người tín nhiệm; Đề tài “Điều tra nghiên cứu mùa vụ xuất hiện giống cá chình tại các cửa sông, đề xuất giải pháp thu vớt, ương nuôi tại Quảng Bình”, đã xây dựng được quy trình nuôi giúp người dân dể tiếp cận quy trình nuôi, đề tài cũng đã cung ứng giống cá chình cho một số hộ nuôi thử nghiệm đạt hiệu quả kinh tế cao; Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế-xã hội ở tỉnh Quảng Bình và đề xuất các giải pháp giảm thiểu” đã đánh giá và xác định được mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với sự biến động của một vài dạng thiên tai và tai biến tự nhiên chính từ đó cảnh báo được những tác động xấu do biến đổi khí hậu đến môi trường tự nhiện và hoạt động kinh tế-xã hội, đời sống cộng đồng và đề xuất được những biện pháp ứng phó với sự biến đổi đó phù hợp với thực tế của địa phương; Đề tài “Phát triển kinh tế hộ, trang trại cho các vùng định canh định cư và kinh tế mới ở hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa tỉnh Quảng Bình” đã lựa chon được những mô hình sản xuất, công thức canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội nhằm phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển bền vững cho các vùng định canh, định cư ở 02 huyện miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa...

Đối với hoạt động KH&CN cấp huyện, thành phố, Sở đã trực tiếp làm việc với UBND của 07 huyện, thành phố về tình hình triển khai công tác khoa học và công nghệ. Sáu tháng qua một số mô hình cấp huyện đã được triển khai có kết quả khá tốt như: Mô hình trồng dưa trên đất lúa; Mô hình trồng Chanh mới, không hạt có quả 4 mùa trên vùng cát ven biển ; Mô hình nhân giống và nuôi gà ác thương phẩm tại xã Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ; Mô hình nuôi Hàu thương phẩm trên sông Nhật Lệ; Xây dựng mô hình trồng Ngô ngọt Thái Lan vụ Hè ...
Phụ lục 5: Danh mục nhiệm vụ KH&CN thực hiện 6 tháng đầu năm 2011.

	TT
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Phân theo khu vực
	Kinh phí (Triệu đồng)
	Cơ quan chủ trì
	Ghi chú

	1
	Đề tài “Công tác kiểm tra giám sát với phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. Thực trạng và giải pháp
	2011-2012
	Khoa học xã hội
	
	Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
	

	2
	Đề tài “Các biện pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
	2011-2012
	Khoa học xã hội
	
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	

	3
	Xây dựng mô hình vườn ươm giống Keo lai giâm hom tại xã cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
	2011-2012
	Khoa học Nông nghiệp
	88,430
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
	

	4
	Xây dựng mô hình trồng Chanh mới, không hạt có quả 4 mùa trên vùng cát ven biển 
	2011-2012
	KH Nông nghiệp
	136,325


	Ông  Lê Ngọc Lễ


	

	5
	Mô hình nuôi gà Hơ Mông
	2011
	KH Nông nghiệp
	66,901


	Trạm KN

 Minh Hoá


	

	6
	Xây dựng mô hình phát triển vườn ươm giống cây cao su RRIM712; RRIM600; RRIC100
	2011-2013
	KH Nông nghiệp
	136,863 


	CTy Lệ Ninh


	

	7
	Xây dựng mô hình trồng Ngô ngọt Thái Lan vụ Hè Thu
	2011
	KH Nông nghiệp
	45,846


	TT Khuyến nông Đồng Hới


	

	8
	Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi gà ác thương phẩm tại xã Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ
	2011
	KH Nông nghiệp
	67,400  


	Phòng Dân tộc LệThủy


	

	9
	Mô hình thâm canh lúa chất lượng cao QR1; TBR45 vụ hè thu 2011 tại Bố Trạch
	2011
	KH Nông nghiệp
	54,720


	Trạm K.N BốTrạch


	

	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 6: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN 6 tháng đầu năm 2011.
	Số lượng các đề tài, dự án cấp tỉnh/thành phố phân theo các lĩnh vực
	Tổng số

	KH tự nhiên
	KH KT và công nghệ
	Khoa học y, dược
	KH nông nghiệp
	KH xã hội
	KH nhân văn
	

	
	
	
	07
	02
	
	09


Phụ lục 7: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước có kinh phí TW hỗ trợ.
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Tóm tắt kết quả

	
	
	
	TW hổ trợ
	KP địa phương
	

	1
	Mô hình công nghệ sản xuất gióng Nấm, sản xuất Nấm thương phẩm và chế biến Nấm theo hướng công nghiệp tại Quảng Bình
	24 tháng
	1.700
	150
	

	2
	Mô hình ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời vào một số xã đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình
	24 tháng
	4.060
	
	

	3
	Ứng dụng công nghệ mô hom trong sản xuất giống cây lâm nghiệp cao sản phục vụ phát triển trồng rừng tại Quảng Bình
	2007-2011
	1.160
	367,198
	

	4
	Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân nén hữu cơ, hữu cơ vô cơ bằng CNSH ở quy mô cộng đồng thôn xã phục vụ SX nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	2009-2011
	1.390
	
	

	5
	Xây dựng mô hình ứng dung CNSH sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại Thành phố Đồng Hới
	2010-2012
	670
	324,320
	


Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước có kinh phí Trung ương hỗ trợ hoạt động có hiệu quả như: Dự án Ứng dụng công nghệ mô hom trong sản xuất cây lâm nghiệp cao sản phục vụ trồng rừng tại Quảng Bình đã cung cấp giống cho nhiều hộ dân ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh trồng được hàng chục ha rừng kinh tế nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và phủ xanh đất trống đồi núi trọc cho vùng đất này; Dự án xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân nén vô cơ, hữu cơ vi sinh bằng công nghệ sinh học ở quy mô cộng đồng thôn xã phục vụ sản xuất nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy đã sản xuất thành công 300 lít chế phẩm vi sinh học, sản xuất phân hữu cơ sinh học được 50 tấn, sản xuất phân nén hữu cơ - vô cơ được 70 tấn và sản xuất phân nén vô cơ được 30 tấn. Qua sử dụng thử nghiệm ở 1,4ha ruộng Lúa và 1000 m2 Ngô tại HTX Thượng Phong và HTX Mai Hạ đã cho năng suất 66 tạ/ha Lúa, tiết kiệm được 25% lượng phân bón, thóc giống và công lao động cho bà con nông dân; Triển khai xây dựng một số mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tại một số xã khó khăn có kết quả tốt, thông qua mô hình các hộ nông dân đã nắm bắt được quy trình kỹ thuật trồng và sản xuất nấm tạo ra nghề mới góp phần xóa đói giảm nghèo cho vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh...
Phụ lục 8: Một số kết quả nổi bật
	TT
	Tên kết quả
	Xuất xứ của kết quả
	Hiệu quả kinh tế-xã hội mang lại
	Ghi chú

	1
	Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân nén hữu cơ, hữu cơ-vô cơ bằng CNSH ở quy mô cộng đồng thôn, xã phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”
	- Chương trình NTMN

- Tổng kinh phí là 2.300 triệu đồng (TW 1.390 triệu đồng; ĐP 910 triệu đồng)
	- Phân viên nén vô cơ 30.000 kg.

- Phân vi sinh hữu cơ 50.000 kg.

- Chế phẩm vi sinh 320 kg
	

	2
	Ứng dụng công nghệ mô hom trong sản xuất giống cây lâm nghiệp cao sản phục vụ phát triển trồng rừng tại Quảng Bình
	- Chương trình NTMN

- Tổng kinh phí là 2.400 triệu đồng (TW 1.160 triệu đồng; ĐP 367,198 triệu đồng)
	- Cung cấp giống cây lâm nghiệp có chất lượng cao với các đặc tính ưu việt (sinh trưởng nhanh, độ đồng đều cao, duy trì tính vượt trội của cây mẹ..)
- Phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình 2010-2020
	

	3
	Xây dựng mô hình ứng dung CNSH sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại Thành phố Đồng Hới
	- Chương trình NTMN

- Tổng kinh phí là 944,320 triệu đồng (TW 670 triệu đồng; ĐP 324,320 triệu đồng)
	- Tiếp nhận 05 quy trình cho 04 loại hoa (Loa kèn; hoa Lyly; hoa Cúc; hoa Lay ơn)
- Trồng được 4.000 củ Lay ơn; 4.000 củ loa kèn; 1.000 củ lyly; 6.000 cây hoa Cúc.

- Tỷ lệ sống 96% cho hoa đồng đều, nở đúng vụ, chất lượng hoa đạt tiêu chuẩn.
	


5. Về công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ, SHTT, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
Tham gia các hội đồng chuyên ngành về xác định giá trị tài sản doanh nghiệp trong tiến trình cổ phần hóa.

Tổ chức thẩm định hồ sơ xin gia hạn và cấp phép sử dụng nguồn bức xạ trong y tế cho các cơ sở bức xạ và hướng dẫn các cơ sở SXKD đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa.
Tổ chức triển khai Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2010-2011) và triển khai các nội dung có liên quan đến Hội thi.

Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan dự án: Tạo lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đồng Hới” cho sản phẩm nước mắm Đồng Hới và các nội dung liên quan việc triển khai xây dựng dự án “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống”.
Phụ lục 9: Biểu số liệu về công tác quản lý công nghệ.
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Các lĩnh vực CN thẩm định

	1
	Thẩm định dự án đầu tư
	0
	

	2
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
	0
	

	3
	Giám định công nghệ
	0
	


Phụ lục 10: Biểu số liệu về quản lý ATBX.
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
	03
	

	2
	Thẩm định, cấp phép hoạt động đạt tiêu chuẩn ATBX
	01
	


Phụ lục 11: Số liệu thống kê về SHTT, sáng kiến CTKT.
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đăng ký hoạt động SHTT
	11
	

	2
	Văn bằng được cấp
	0
	


6. Về công tác thông tin.

- Biên tập và xuất bản tập tổng thuật chương trình, đề tài, dự án giai đoạn 2005-2010.

- Thực hiện trang chuyên mục khoa học và công nghệ trên Báo Quảng Bình với dung lượng 06 số.

- Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình thực hiện 06 chuyên mục KH&CN với nhiều tin, phóng sự về Hoạt động nghiên cứu ứng dụng và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh trên địa bàn tỉnh.

- Phát hành tập san thông tin khoa học công nghệ số 01,02 và số 03/2011.

-Tổ chức Hội nghị cộng tác viên thông tin khoa học và công nghệ năm 2011.

- Đưa tin các hoạt động KHCN địa phương và phát hành bản tin chuyên đề 6 số/tháng năm 2011.

- Triển khai Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình”.

- Triển khai đào tạo tin học cho cán bộ xã, phường theo hợp đồng với Sở Nội vụ và Dự án phân cấp giảm nghèo.

- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu; cập nhật thông tin hoạt động KHCN trên trang Website của Sở và của Trung tâm
Phụ lục 12: Số liệu thống kê về thông tin KH&CN.
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng, đơn vị tính
	Ghi chú

	1
	Xuất bản 03 tập san thông tin khoa học và công nghệ
	1.000 cuốn
	

	2
	Xuất bản 02 bản tin chuyên đề thông tin khoa học và công nghệ
	400 cuốn
	

	3
	Thực hiện 06 trang chuyên mục khoa học và công nghệ trên Báo Quảng Bình
	30.000 tờ
	

	4
	Thực hiện 06 chuyên mục khoa học công nghệ và 18 bản tin hoạt động KH&CN phát trên Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
	120 phút
	


8. Về công tác Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng,  trong 6 tháng đầu năm 2011 Chi cục tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới về đo lường chất lượng. Sáu tháng qua, Chi cục đã tổ chức 02 khóa tập huấn nghiệp vụ về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến vai trò, ý nghĩa công tác tiêu chuẩn đối với đời sống kinh tế-xã hội trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập nên trong thời gian qua nhận thức của doanh nghiệp về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tăng lên rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm Chi cục đã hướng dẫn cho 15 đơn vị cơ sở xây dựng và công bố tiêu chuẩn.

Công tác kiểm tra về đo lường chất lượng cũng được Chi cục đẩy mạnh. Trong 6 tháng, Chi cục đã tổ chức 03 đợt kiểm tra đối với các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất và kinh doanh: thiết bị điện, điện tử; thép xây dựng, taximét.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT: Để đẩy mạnh công tác này, trong 6 tháng đầu năm Chi cục đã bổ sung kho tư liệu, tiêu chuẩn với số lượng khoảng 20 TCVN và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trang Web của  Chi cục thường xuyên được cập nhật để cung cấp các văn bản mới cũng như tình hình quản lý chất lượng của địa phương cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như các tổ chức trên địa bàn.

Phụ lục 13: Số liệu hoạt động TC-ĐL-CL.
	TT
	Nội dung công việc
	Số lượng, đơn vị tính
	Ghi chú

	1
	Số lần các PTĐ được kiểm định
	2.700 PTĐ
	

	2
	Số lượng mẫu thử nghiệm
	6.169 mẫu
	

	3
	Hướng dẫn cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính Nhà nước áp dụng các hệ thống QLCL tiên tiến
	09 đơn vị
	

	4
	Hướng dẫn công bố tiêu chuẩn cho các sản phẩm
	15 sản phẩm
	

	5
	Kiểm tra đo lường
	15 lượt cơ sở
	

	6
	Kiểm tra chất lượng
	10 lượt cơ sở
	


8. Công tác thanh tra.
Tham gia đoàn thanh tra liên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong dịp tết nguyên đán.
Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Pháp lệnh Đo lường trên địa bàn. Kết quả: Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra là 50 lượt cơ sở, đã phát hiện 02 cơ sở vi phạm pháp luật về đo lường (lĩnh vực xăng dầu và taximets), đoàn đã tiến hành xử phạt 02 cơ sở với số tiền là 8.000.000 đ (Tám triệu đồng) và đã nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Phụ lục 14: Thống kê hoạt động thanh tra 6 tháng đầu năm 2011.
	TT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Số đợt thanh tra
	04 đợt

	2
	Số lượt đơn vị được thanh tra
	50 cơ sở

	3
	Số vụ vi phạm phát hiện và xữ lý
	02 vụ

	4
	Số tiền xữ phạt
	8.000.000 đ

	5
	Số lô các sản phẩm, hàng hóa lớn vi phạm và hình thức xữ lý
	0


9. Về hoạt động hợp tác quốc tế.

Triển khai xây dựng các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư: Điều tra, đánh giá, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, xây dựng luận cứ khoa học hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường khu vực biên giới quốc gia chung cửa khẩu Cha Lo-Lằng Khằng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn.
Tổ chức đoàn tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm, đào tạo về khoa học và công nghệ ở nước ngoài, đặc biệt các nước trong khu vực.
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:
 Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm năm 2011, hoạt động khoa học và công nghệ đã có những bước chuyển biến tích cực. Các đề tài, dự án chủ yếu tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và văn hoá trọng điểm của tỉnh cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ quá trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Kết quả nhiều đề tài mang tính ứng dụng vào điều kiện thực tế ở tỉnh ngày càng cao. Công tác thông tin, phổ biến, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã được chú trọng đúng mức. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã đi vào chiều sâu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa và đo lường đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, sau đại học, lý luận chính trị và quản lý hành chính Nhà nước được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đã được tăng cường đáng kể. 
Tuy nhiên, hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ thời gian qua vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục đó là:


+ Việc quản lý các đề tài, dự án đôi khi với nhiều lý do khách quan dẫn đến tình trạng một số đề tài nghiệm thu chưa đúng thời hạn theo hợp đồng đã được ký kết. 
+ Công tác quản lý và thẩm định công nghệ mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu của đời sống, xã hội. Trình độ công nghệ của một số lĩnh vực sản xuất và dịch vụ còn ở mức dưới trung bình hoặc thấp so với cả nước. Hoạt động quản lý công nghệ chưa có sự thống nhất cao vì vậy một số Dự án đầu tư chưa được thẩm định và giám định công nghệ. Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện chưa tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế công lập.

+ Các đơn vị sự nghiệp chưa phát huy hết năng lực sẵn có để tạo thêm nguồn thu cho đơn vị.

+ Việc xác định các nhiệm vụ khoa học gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo thị trường và khả năng ứng dụng, vấn đề xác định tính chất, mức độ, phạm vi để tránh trùng lắp với các đề tài, dự án KHCN hoặc các chương trình KTXH khác thuộc các ngành, các cấp từ trung ương đến cơ sở...

+ Các ngành, các doanh nghiệp chưa thực sự mạnh dạn đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh về ngành nghề sản phẩm 

*  Nguyên nhân.
+ Nhận thức xã hội về vai trò KH&CN chưa đầy đủ nên chưa có sự đầu tư tương xứng. Sự kết hợp các chương trình, dự án kinh tế - xã hội với các chương trình KH&CN còn hạn chế.

+ Một số cơ chế, chính sách về tài chính cho hoạt động KH&CN chậm đổi mới, không còn phù hợp và không khuyến khích được sự tham gia của các nhà khoa học vào đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

+ Năng lực trình độ một số cán bộ khoa học, kỹ thuật còn hạn chế, dẫn đến nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Cán bộ khoa học ở các ngành kinh tế mũi nhọn còn thiếu, các ngành kỹ thuật còn ít. Đội ngũ cán bộ quản lý KHCN, đặc biệt là ở cấp huyện còn thiếu và chưa theo kịp đòi hỏi đổi mới của thực tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 

III- NỘI DUNG CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011.

1. Công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.

1.1 Công tác tham mưu tổng hợp.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 ở các cơ quan hành chính 
- Triển khai thực hiện Nghị định thư về hợp tác khoa học công nghệ với nước Công hòa dân chủ Nhân dân Lào.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh danh mục chương trình, đề tài, dự án dự kiến triển khai năm 2011.

1.2. Công tác quản lý Khoa học và Công nghệ, An toàn bức xạ, SHTT.

- Làm việc với các cơ quan, doanh nghiêp và các tổ chức về những nội dung liên quan đến Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2010-2011).

- Tiến hành triển khai các mô hình khoa học công nghệ cấp huyện năm 2011 theo kế hoạch.
- Tiến hành kiểm tra và nghiệm thu các đề tài, dự án theo tiến độ.

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép hoạt động các phòng khám X-quang.
- Tiến hành triển khai thực hiện dự án “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” theo tiến độ.

- Tiếp tục triển khai dự án: Tạo lập và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đồng Hới” cho sản phẩm nước mắm Đồng Hới

 1.3. Công tác Thanh tra.

Thanh tra chuyên đề về đo lường chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân.
1.4. Công tác Tin học và Thông tin KHCN.

- Tiếp tục duy trì các trang chuyên mục trên Báo và Đài PTTH tỉnh. Tập trung chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những mô hình làm ăn có hiệu quả, những tiến bộ KHKT trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lưu trữ, tra cứu và triển khai thống kê khoa học công nghệ năm 2011.
1.5. Công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra Nhà nước về vực Tiêu chuẩn Chất lượng, đo lường trên địa bàn tỉnh. 

- Lấy mẫu kiểm tra chất lượng sau công bố theo yêu cầu của cơ sở. 

- Thực hiện thử nghiệm theo yêu cầu công tác quản lý TĐC. 

1.6. Công tác ứng dụng Tiến bộ KHCN.

- Tiếp tục sản xuất giống nấm và nấm thương phẩm cung cấp cho thị trường,

- Tiếp tục triển khai các Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi theo tiến độ.

2. Những giải pháp thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tiến trình hội nhập.

- Tăng cường sự phối hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Sở, ban, ngành để có sự hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN.

- Nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về hoạt động KH&CN; kiện toàn, đẩy mạnh các hoạt động KH&CN để làm tốt chức năng tham mưu, tư vấn  theo hướng gắn nghiên cứu với ứng dụng, gắn nghiên cứu với thực tiển sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư KH&CN vào sản xuất và đời sống.
- Cần phải phát huy tối đa nội lực. Một trong những nội lực quan trọng là đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ đông đảo, giỏi, tài năng. Muốn phát huy được nguồn nội lực này cần có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo được môi trường pháp chế thuận lợi. Việc đổi mới cơ chế và môi trường hoạt động khoa học - công nghệ đặt ra yêu cầu phải sắp xếp lại các tổ chức, cơ quan nghiên cứu, khoa học cho phù hợp theo hướng gắn chặt hơn nữa nghiên cứu khoa học cơ bản với giáo dục và đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ với các doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa.
3. Kiến nghị - đề xuất.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong hoạt động khoa học và công nghệ. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về KH&CN. Trước mắt cần hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý KH&CN cấp tỉnh, ổn định và chuyên môn hoá cán bộ chuyên trách KH&CN cấp huyện, thành phố và ngành để hệ thống quản lý KH&CN sớm ổn định như một chỉnh thể từ tỉnh xuống cơ sở. Cần nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy về KH&CN, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để từng bước tạo lập và phát triển thị trường KH&CN, hình thành hệ thống tổ chức nghiên cứu triển khai đủ năng lực. Thực hiện xã hội hoá một số hoạt động KH&CN. 
- Xây dựng phát triển tiềm lực KH&CN, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất KH&CN đủ đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, thông tin KH&CN và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Cần tăng cường ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong xu hướng hội nhập và phát triển.

- Cần có cơ chế, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khoa học công nghệ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ cống hiến nhiều hơn trong sự nghiệp xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
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